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ĐH TT - MMT 2

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11411500881 Nguyễn Văn Điệp 12/01/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.46 150  0 TB

11411501042 Nguyễn Thu Hà 13/07/1997 Vĩnh Phúc Nữ 2.92 150  0 K

11411500913 Đào Thị Hồng 29/12/1998 TP Hà Nội Nữ 2.75 150  0 K

11411501074 Ngô Xuân Mạnh 20/04/1998 Bắc Ninh Nam 2.55 150  0 K

11411501015 Nguyễn Trà Mi 08/03/1998 TP Hà Nội Nữ 2.86 150  0 K

11411500536 Nguyễn Quang Phúc 21/04/1997 Thái Bình Nam 3.22 150  0 G

11411500027 Phạm Hồng Sơn 04/08/1998 Ninh Bình Nam 2.88 150  1 K

11411500078 Nguyễn Thị Thương 18/03/1998 Thái Bình Nữ 2.68 150  0 K

11411500799 Đinh Xuân Trường 06/05/1998 Thái Bình Nam 2.6 150  0 K

114115004610 Mai Quốc Tuấn 20/07/1998 Ninh Bình Nam 2.62 150  0 K

114115006511 Phạm Văn Vương 12/12/1998 Thái Bình Nam 2.49 150  0 TB

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  1  8  2  11

Giáo vụTrưởng khoa
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